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XAÂY DÖÏNG TIEÂU CHUAÅN KIEÅM TRA - ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ HOÏC TAÄP HOÏC
PHAÀN BOÙNG ÑAÙ CHO SINH VIEÂN TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHEÄ ÑOÂNG AÙ

Tóm tắt:
Thông qua các phương pháp nghiên cứu khoa học thường được sử dụng trong lĩnh vực TDTT,

chúng tôi tiến hành lựa chọn nội dung kiểm tra, hình thức kiểm tra, các test kiểm tra và đã xây
dựng được bảng tiêu chuẩn phân loại, bảng điểm kiêm̉ tra đánh giá kết quả học tập học phần Bóng
đá cho sinh viên Trường Đaị hoc̣ Công Nghệ Đông Á, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng
đào tạo của Nhà trường.

Từ khóa: Tiêu chuẩn kiểm tra – đánh giá, học phần Bóng đá.

Developing testing standards - evaluating the learning outcomes of the Football
module for students at Dong A University of Technology

Summary:
Through regular scientific research methods in the field of physical education and sports, the

project selected test content, test forms, test tests and built a classification standard table and test
score table. Investigate and evaluate the learning outcomes of the Football module for students at
Dong A University of Technology, contributing to improving the efficiency and training quality of the
University.

Keywords: Testing and assessment standards, Football module.

(1)TS, Trường Đại học Công nghệ Đông Á; Email: tuyenbd@eaut.edu.vn

Bùi Danh Tuyên(1)

ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Kiểm tra đánh giá là một trong những khâu

then chốt xác định kết quả đào tạo ở tất cả các
cấp học. Cùng với việc mở rộng quy mô đào tạo,
tổ chức đào tạo theo tín chỉ, đổi mới nội dung
chương trình và phương pháp giảng dạy, thì đổi
mới trong kiểm tra đánh giá cũng là một vấn đề
quan trọng được đặt ra nhằm giải quyết tồn tại
mâu thuẫn gay gắt giữa yêu cầu kiểm tra đánh
giá khách quan với khả năng chủ quan của
người thầy, giữa yêu cầu giảng dạy với khả năng
học tập của sinh viên (SV), giữa năng lực của
SV với yêu cầu thực tiễn.

Quan sát quá trình kiểm tra – đánh giá kết
quả học tập học phần Bóng đá của SV Trường
Đại học Công nghệ Đông Á (ĐHCNĐA) cho
thấy: chưa áp dụng nội dung và một bộ test
thống nhất, phù hợp; chưa có hệ thống tiêu
chuẩn đánh giá riêng cho từng đối tượng trong
thực tiễn giảng dạy. Vì vậy, vấn đề lựa chọn nội
dung kiểm tra, hình thức kiểm tra, hệ thống các
test kiểm tra và xây dựng tiêu chuẩn kiểm tra –

đánh giá kết quả học tập học phần Bóng đá cho
SV là vấn đề cấp thiết và có ý nghĩa thực tiễn.

PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU
Nghiên cứu sử dụng các phương pháp: tổng

hợp và phân tích tài liệu, phỏng vấn tọa đàm,
quan sát sư phạm, phương pháp kiểm tra sư
phạm và toán học thống kê.

KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU VAØ BAØN LUAÄN
1. Lựa chọn nội dung, hình thức kiểm tra,

test kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học
phần Bóng đá của sinh viên Trường Đại học
Công nghệ Đông Á

Căn cứ vào chương trình học phần, hình thức
đào tạo, yêu cầu đầu ra và phân phối thời gian
học tập cũng như mục tiêu của môn học Giáo
dục thể chất, chúng tôi xác định nội dung kiểm
tra đánh giá học phần bao gồm: kiến thức (phần
lý thuyết), kỹ năng thực hành (kỹ thuật) và trình
độ phát triển thể lực của SV. Từ kết quả này đề
tài tiến hành lựa chọn nội dung, hình thức kiểm
tra, các test kiểm tra theo từng nội dung đánh
giá kết quả học tập đã xác định. Việc lựa chọn

BµI B¸O KHOA HäC
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tiến hành qua các bước sau:
+ Lựa chọn qua tham khảo tài liệu, quan sát

sư phạm và phỏng vấn trực tiếp các chuyên gia,
giáo viên giảng dạy học phần Bóng đá;

+ Tiến hành phỏng vấn trên diện
rộng bằng phiếu hỏi;

+ Xác định độ tin cậy và tính
thông báo của các test;

Kết quả lựa chọn được 03 nội
dung kiểm tra đánh giá phần lý
thuyết và 08 test ứng dụng trong
đánh giá nội dung kỹ thuật và thể
lực cho SV Trường ĐHCNĐA gồm:

Phần lý thuyết:
1. Lịch sử phát triển môn Bóng

đá (điểm)
2. Luật Bóng đá (điểm)
3. Nguyên lý kỹ - chiến thuật

Bóng đá (điểm)
Phần kỹ thuật:
1. Đá bóng bằng lòng bàn chân 5

quả vào cầu môn 2x3m (quả)
2. Ném biên (m)

3. Đá bóng xa (m)
4. Đánh đầu (m)
5. Tâng bóng (quả)
Phần thể lực:

Bảng 1. Tiêu chuẩn phân loại kết quả học tập học phần Bóng đá 
cho nam sinh viên Trường Đại học Công nghệ Đông Á

Nội dung, test
Tiêu chuẩn phân loại

Kém Yếu Trung bình Khá Giỏi

Lý thuyết

1. Lịch sử phát triển môn Bóng đá (điểm)
2. Luật Bóng đá (điểm) 3. Nguyên lý kỹ -
chiến thuật Bóng đá (điểm)

A B C D E

Kỹ thuật
Đá bóng bằng lòng bàn chân 5 quả vào
cầu môn 2x3m (điểm) < 3.5 3.5-4.9 4.91-7.7 7.71-9.1 >9.1

Ném biên (m) < 8.6 8.6-9.55 9.56-11.45 11.46-12.4 >12.4
Đá bóng xa (m) <21.17 21.17-23.35 23.36-27.71 27.72-29.89 >29.89

Tâng bóng (quả) < 15.9 15.9-17.7 17.8-21.3 21.4-23.1 >23.1
Đánh đầu (m) < 6.57 6.57-7.31 7.31-8.79 8.8-9.53 >9.53

Thể lực

Chạy 5x30m (s) >29.63 29.63-28.18 28.17-25.28 25.27-23.83 <23.83
Dẫn bóng tốc độ 30m (s) >7.64 7.64-7.12 7.11-6.08 6.07-5.56 <5.56
Dẫn bóng 30m luồn 3 cọc sút cầu môn (s) >10.63 10.63-9.82 9.81-8.2 8.19-7.39 <7.39

Kiểm tra đánh giá là một trong những khâu 
then chốt quyết định tới hiệu quả đào tạo 

ở tất cả các nội dung học tập



44

Bảng 2. Tiêu chuẩn phân loại kết quả học tập học phần Bóng đá 
cho nữ sinh viên Trường Đại học Công nghệ Đông Á

Nội dung, test
Tiêu chuẩn phân loại

Kém Yếu Trung
bình Khá Giỏi

Lý thuyết

1. Lịch sử phát triển môn Bóng đá (điểm)
2. Luật Bóng đá (điểm) 3. Nguyên lý kỹ -
chiến thuật Bóng đá (điểm)

A B C D E

Kỹ thuật
Đá bóng bằng lòng bàn chân 5 quả vào
cầu môn 2x3m (điểm) < 2.9 2.9-4.1 4.11-6.5 6.51-7.7 > 7.7

Ném biên (m) < 6.38 6.38-7.06 7.07-8.42 8.43-9.1 > 9.1

Đá bóng xa (m) < 15.75 15.75-17.6 17.7-21.3 21.4-23.15 > 23.15

Tâng bóng (quả) < 12.4 12.4-14.1 14.2-17.5 17.6-19.2 > 19.2

Đánh đầu (m) < 6.19 6.19-6.87 6.88-8.23 8.24-8.91 > 8.91

Thể lực

Chạy 5x30m (s) > 33.08 33.08-31.2 31.1-27.44 27.43-25.56 < 25.56

Dẫn bóng tốc độ 30m (s) > 9.51 9.51-8.76 8.75-7.26 7.25-6.51 < 6.51

Dẫn bóng 30m luồn 3 cọc sút cầu môn (s) > 13.42 13.42-12.4412.43-10.48 10.47-9.5 < 9.5

Ghi chú:
A: Hiều sâu và nắm chắc vấn đề, ứng dụng tốt

trong thực tế, có khả năng xử lý tình thuống tốt
B: Hiểu sâu và nắm chắc vấn đề, ứng dụng

được trong thực tế và biết cách xử lý các tình
huống nảy sinh

C: Hiểu vấn đề, ứng dụng trong thực tế còn
gặp khó khăn

D: Chưa hiểu rõ vấn đề và chưa biết cách ứng
dụng trong thực tế

E: Chưa hiểu vấn đề
Để đánh giá kết quả học tập cho sinh viên cần

tiến hành theo các bước:
- Lập test theo qui chuẩn kỹ thuật;
- Đối chiếu thành tích kiểm tra với tiêu chuẩn

phân loại để xác định mức đạt được.

6. Chạy 5x30m (s)
7. Dẫn bóng tốc độ 30m (s)
8. Dẫn bóng 30m luồn 3 cọc sút cầu môn (s)
2. Xây dựng tiêu chuẩn kiểm tra – đánh giá

kết quả học tập học phần Bóng đá cho sinh
viên Trường Đại học Công nghệ Đông Á

- Phần lý thuyết:
Nội dung và hình thức kiểm tra lý thuyết:

Chuyển đổi thi vấn đáp sang thi trắc nghiệm với
bộ đề gồm 20 câu, mỗi câu 0.5 điểm, thi trong
15 phút; nội dung gồm: vị trí, tác dụng và lịch

sử phát triển, nguyên lý kỹ thuật và luật (chấm
theo thang điểm 10).

- Phần kỹ thuật và thể lực:
Trên cơ sở các test được lựa chọn, tiến hành

lập test trên đối tượng là SV của Trường đã kết
thúc học phần Bóng đá để thu thập số liệu và
tiến hành khảo sát phân phối chuẩn của mẫu làm
cơ sở xây dựng tiêu chuẩn kiểm tra – đánh giá
các nội dung đã lựa chọn theo quy tắc 2ẟ và
thang độ C. Kết quả được trình bày từ bảng 1
đến bảng 5.

BµI B¸O KHOA HäC
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Bảng 3. Thang điểm đánh giá kết quả học tập học phần Bóng đá 

cho nam sinh viên Trường Đại học Công nghệ Đông Á

Nội dung, test
Điểm đánh giá

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lý thuyết

1. Lịch sử phát triển môn
Bóng đá (điểm) 2. Luật Bóng
đá (điểm) 3. Nguyên lý kỹ -
chiến thuật Bóng đá (điểm)

A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2

Kỹ thuật
Đá bóng bằng lòng bàn chân
5 quả vào cầu môn 2x3m
(điểm)

3.5 4.2 4.9 5.6 6.3 7 7.7 8.4 9.1 9.8

Ném biên (m) 8.6 9.08 9.55 10.03 10.5 10.98 11.45 11.93 12.4 12.88
Đá bóng xa (m) 21.17 22.26 23.35 24.44 25.53 26.62 27.71 28.8 29.89 30.98
Tâng bóng (quả) 15.9 16.8 17.7 18.6 19.5 20.4 21.3 22.2 23.1 24
Đánh đầu (m) 6.57 6.94 7.31 7.68 8.05 8.42 8.79 9.16 9.53 9.9

Thể lực
Chạy 5x30m (s) 30.36 29.63 28.91 28.18 27.46 26.73 26.01 25.28 24.56 23.83
Dẫn bóng tốc độ 30m(s) 7.9 7.64 7.38 7.12 6.86 6.6 6.34 6.08 5.82 5.56
Dẫn bóng 30m luồn 3 cọc sút
cầu môn (s) 11.04 10.63 10.23 9.82 9.42 9.01 8.61 8.2 7.8 7.39

Bảng 4. Thang điểm đánh giá kết quả học tập học phần Bóng đá 
cho nữ sinh viên Trường Đại học Công nghệ Đông Á

Nội dung, test Điểm đánh giá
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lý thuyết
1. Lịch sử phát triển môn Bóng
đá (điểm) 2. Luật Bóng đá
(điểm) 3. Nguyên lý kỹ - chiến
thuật Bóng đá (điểm)

A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2

Kỹ thuật
Đá bóng bằng lòng bàn chân
5 quả vào cầu môn 2x3m
(điểm)

2.6 3.25 3.9 4.55 5.2 5.85 6.5 7.15 7.8 8.45

Ném biên (m) 6.38 6.72 7.06 7.4 7.74 8.08 8.42 8.76 9.1 9.44
Đá bóng xa (m) 15.75 16.68 17.6 18.53 19.45 20.38 21.3 22.23 23.15 24.08
Tâng bóng (quả) 12.4 13.3 14.1 15 15.8 16.7 17.5 18.4 19.2 20.1
Đánh đầu (m) 6.19 6.53 6.87 7.21 7.55 7.89 8.23 8.57 8.91 9.25

Thể lực
Chạy 5x30m (s) 34.02 33.08 32.14 31.2 30.26 29.32 28.38 27.44 26.5 25.56
Dẫn bóng tốc độ 30m(s) 9.89 9.51 9.14 8.76 8.39 8.01 7.64 7.26 6.89 6.51
Dẫn bóng 30m luồn 3 cọc sút
cầu môn (s) 13.91 13.42 12.93 12.44 11.95 11.46 10.97 10.48 9.99 9.5
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Ghi chú:
A1: Hiều sâu và nắm chắc vấn đề, ứng dụng

tốt trong thực tế, có khả năng xử lý tình huống tốt. 
A2: Nắm chắc vấn đề, ứng dụng tốt trong

thực tế, xử lí tình huống huống khá.
B1: Nắm chắc vấn đề, biết ứng dụng trong

thực tế, xử lí tình huống phát sinh khá.
B2: Năm chắc vấn đề, ứng dụng trong thực

tế trung bình, xử lí tình huống khá.
C1: Hiểu vấn đề, ứng dụng trong thực tế

trung bình, xử lí tình huống trung bình.
C2: Hiểu vấn đề, có thể ứng dụng trong thực tế.
D1: Nắm chưa chắc vấn đề, ứng dụng thực

tế chưa phù hợp.
D2: Nắm chưa chắc vấn đề, chưa biết cách

ứng dụng trong thực tế.
E1: Chưa hiểu vấn đề, không biết cách ứng

dụng trong thực tế.
E2: Chưa hiểu vấn đề, không có khả năng

ứng dụng trong thực tế.

Để xác định kết quả học tập học phần cần
tiến hành theo các bước:

- Lập test theo qui chuẩn kỹ thuật;
- Đối chiếu thành tích kiểm tra với bảng tiêu

chuẩn điểm phù hợp để xác định điểm đạt được
theo từng test của SV;

- Đối chiếu bảng điểm tổng hợp để xác định
kết quả học tập học phần của SV.

KEÁT LUAÄN
1. Kết quả nghiên cứu đã lựa chọn được 03

nội dung, hình thức kiểm tra đánh giá phần lý
thuyết và 08 test ứng dụng trong đánh giá nội
dung kỹ thuật và thể lực cho SV Trường
ĐHCNĐA. 

2. Xây dựng được các bảng tiêu chuẩn phân
loại, bảng tiêu chuẩn điểm kiêm̉ tra đánh giá kết
quả học tập học phần môn Bóng đá cho SV
Trường ĐHCNĐA. 
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Bảng 5. Bảng điểm tổng hợp đánh giá kết
quả học tập học phần Bóng đá cho sinh
viên Trường Đại học Công nghệ Đông Á

Phong trào Bóng đá học đường hiện đang phát triển mạnh mẽ trong học sinh, sinh viên
nhiều trường cao đẳng, đại học tại Việt Nam

Phân loại điểm 
tổng hợp

Tổng điểm phân loại
của sinh viên

Giỏi >72

Khá 63-72

Trung bình 45-62

Yếu 27-44

Kém < 27
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